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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức chi phí đào tạo nghề kỹ thuật trồng, 

chăm sóc và bảo vệ cây Cao su năm 2012 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 280/TTr-SNN ngày 20 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí đào tạo nghề Kỹ thuật  trồng, chăm sóc và bảo vệ cây Cao su năm 2012 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:


1. Mức chi phí đào tạo
- Quy mô lớp học: 25 - 35 học viên/lớp.


- Thời gian đào tạo: Dưới 03 tháng.


- Mức chi phí: 1.700.000 đồng/học viên/khóa (Chưa bao gồm hỗ trợ tiền ăn cho học viên 15.000 đồng/học viên/ngày thực học).

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

2. Nội dung chi:


Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT- BTC-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;  Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của liên bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí

- Ngân sách Trung ương thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.


- Ngân sách địa phương, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp hỗ trợ và người học nghề tham gia đóng góp.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT, KTN - Hiệu 30 bản.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Phụ lục I
DỰ TOÁN MỨC CHÍ PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 

NĂM  2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   (Kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)


Ngành nghề đào tạo: Kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ cây Cao su


Số lượng đào tạo: 1 lớp, 35 học viên


Thời gian đào tạo: Dưới 03 tháng


Địa điểm đào tạo: Tại các đội sản xuất và các xã thuộc địa bàn tỉnh Sơn La;
	STT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	
	
	
	2.050.000

	1.1
	Khai giảng, bế giảng
	
	
	
	1.000.000

	 
	Khai giảng (Băng Zôn, phông chữ, nước uống, hoa…)
	Lớp
	1
	500.000
	500.000

	 
	Bế giảng (Băng Zôn, phông chữ, nước uống, hoa…)
	Lớp
	1
	500.000
	500.000

	1.2
	Chứng chỉ nghề cho học viên
	Cái
	35
	30.000
	1.050.000

	2
	Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề cho học viên
	
	
	
	2.380.000

	2.1
	Phô tô tài liệu, giáo trình
	Quyển
	35
	45.000
	1.575.000

	2.2
	Vở viết
	Quyển
	70
	6.000
	420.000

	2.3
	Bút viết
	Cái
	70
	4.000
	280.000

	2.4
	Túi đựng tài liệu
	Cái
	35
	3.000
	105.000

	3
	Thù lao giáo viên, người dạy nghề
	
	
	
	16.960.000

	3.1
	Lý thuyết + kiểm tra: 01 giáo viên/lớp
	Giờ
	79
	40.000
	3.160.000

	3.2
	Thực hành: 02 giáo viên/lớp
	Giờ
	345
	40.000
	13.800.000

	4
	Phụ cấp lưu động cho giáo viên, cán bộ quản lý lớp học (nếu có):

 (0,2 x 1.050.000) x 3 tháng
	Người
	2
	630.000
	1.260.000

	5
	Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề
	
	
	
	25.300.250

	5.1
	Khấu hao công cụ, dụng cụ (16.225.000, đ x 3%/tháng x 3 tháng)
	
	
	
	1.100.250

	 
	Xô 
	Cái
	5
	125.000
	625.000

	 
	Thước 1m 
	Cái
	5
	30.000
	150.000

	 
	Thước dây 
	Cái
	5
	100.000
	500.000

	 
	Bình phun thuốc trừ sâu (8 lít)
	Chiếc
	5
	250.000
	1.250.000

	 
	Cuốc loại to
	Cái
	15
	100.000
	1.500.000

	 
	Xẻng 
	Cái
	15
	80.000
	1.200.000

	 
	Dao tông
	Cái
	15
	70.000
	1.050.000

	 
	Thúng
	Cái
	15
	50.000
	750.000

	 
	Dao phát cỏ 
	Cái
	15
	70.000
	1.050.000

	 
	Cân 100kg 
	Chiếc
	1
	700.000
	700.000

	 
	Cưa đơn
	Cái
	5
	60.000
	300.000

	 
	Kéo cắt cành 
	Cái
	15
	60.000
	900.000

	 
	Thùng tưới nước hoa sen
	Cái
	15
	150.000
	2.250.000

	5.2
	Nguyên, vật liệu thực hành
	
	
	
	24.200.000

	 
	Phân đạm Ure
	Kg
	150
	13.000
	1.950.000

	 
	Phân lân
	Kg
	150
	9.000
	1.350.000

	 
	Phân Kali
	Kg
	150
	20.000
	3.000.000

	 
	Phân chuồng hoai mục
	Tấn
	2,0
	3.500.000
	7.000.000

	 
	Cây con
	Cây
	100
	6.000
	600.000

	 
	Boocdo 1%
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Confore 480AS
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Selecron 500 EC
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Vibasu 40EC
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Vicarben 50SC
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Anvil 5SC
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Vimonyl 72WP
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Aliette 80WP
	Gói
	20
	15.000
	300.000

	 
	Tre
	Cây
	40
	40.000
	1.600.000

	 
	Màng phủ PE
	Kg
	35
	65.000
	2.275.000

	 
	Rơm rạ
	Tấn
	1,0
	3.500.000
	3.500.000

	 
	Vôi bột
	Kg
	15
	7.000
	105.000

	 
	Khẩu trang
	Cái
	35
	12.000
	420.000

	6
	Thuê lớp học + bảo vệ + điện
	Tháng
	3
	2.000.000
	6.000.000

	7
	Thuê phương tiện vận chuyển trang thiết bị, nguyên, vật liệu dạy nghề
	Lớp
	1
	3.000.000
	3.000.000

	8
	Chi quản lý lớp: (1+2+3+4+5+6+7) x 5%
	
	
	
	2.847.513

	Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8)
	 
	 
	
	59.797.763


Ghi chú: 

+ Mức hỗ trợ học tập bình quân/học viên:           

 59.629.763đồng/35 học viên = 1.708.508 đồng (Làm tròn: 1.700.000 đồng)
+ Chưa bao gồm hỗ trợ tiền ăn cho học viên 15.000đ/người/ngày thực học 
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